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 XVI. RĂNG HÀM MẶT      

1  6 

Phẫu thuật cấy ghép Implant (gây tê) 

đơn giản (với số lượng từ 01 đến 02 

răng trong một lần thực hiện thủ 

thuật) 

x x   x 

2  11 

Cấy ghép Implant tức thì sau nhổ 

răng (với số lượng từ 01 đến 02 răng 

trong một lần thực hiện thủ thuật) 

x x   x 

3  85 
Chụp sứ kim loại thường gắn bằng 

ốc vít trên Implant 
x x   x 

4  86 
Chụp sứ Titanium gắn bằng ốc vít 

trên Implant 
x x   x 

5  88 
Chụp sứ toàn phần gắn bằng ốc vít 

trên Implant 
x x   x 

6  89 
Chụp sứ kim loại thường gắn bằng 

cement trên Implant 
x x   x 

7  90 
Chụp sứ Titanium gắn bằng cement 

trên Implant 
x x   x 

8  91 
Chụp sứ kim loại quý gắn bằng 

cement trên Implant 
x x   x 

9  92 
Chụp sứ toàn phần gắn bằng cement 

trên Implant 
x x   x 

10  93 
Cầu sứ kim loại thường gắn bằng ốc 

vít trên Implant 
x x   x 

11  94 
Cầu sứ Titanium gắn bằng ốc vít 

trên Implant 
x x   x 

12  95 
Cầu sứ kim loại quý gắn bằng ốc vít 

trên Implant 
x x   x 

13  97 
Cầu sứ toàn phần gắn bằng ốc vít 

trên Implant 
x x   x 
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14  98 
Cầu sứ kim loại thường gắn bằng 

cement trên Implant 
x x   x 

15  99 
Cầu sứ Titanium gắn bằng cement 

trên Implant 
x x   x 

16  101 
Cầu sứ toàn phần gắn bằng cement 

trên Implant 
x x   x 

Tổng số 16 kỹ thuật./. 
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